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Mau nhãn gel bôi da MAXXACNE-T
1 tuýp nhôm 10 g
100% real size
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Mẫu nhãn gel bôi da MAXXACNE-T
1 tuýp nhôm 15 g
100% real size
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Hộp 1 tuýp nhôm 15 g
100% real size

Mẫu nhãn gel bôi da MAXXACNE-T
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1.

$446

MAXXACNE*-T 410/84169
Tretinoin 0,025%

Thuốc dùng ngoài da
Thuôc kê đơn

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi dùng

Đểxa tầm tay tré em

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.

A. HUONG DAN SỬ DỤNG THUÓC CHO BỆNH NHÂN

Thànhphần: Mỗi tuýp gel bôi da chứa:

'TT€fÏTIOITI........................--525SG 111vSEkesez 0,025%

Ta được: Carbomer, Propylen glycol, Dinatri edetat,

Glycerin, Polyoxyl 40 hydrogenated castor oil, Butylated

hydroxytoluen, Ethanol 96%, Methylparaben,

Propylparaben, Triethanolamin, Nước tỉnh khiết.

Mô tả sản phẩm:
Gel trong, không màu tới vàng nhạt, thể chất mềm mịn,
đồng nhất.

Quy cách đóng gói: Hộp 1 tuýp gel bôi da chứa 5g, 10 g và
15g gel.

Thuốc dùng cho bệnh gi?
Gel bôi da MAXXACNE”-T có chứa tretinoin, một dẫn
xuât của vitamin A, ding dé:

Điều trị mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình.

Điều trị các tình trạng lão hóa da do tiếp xúc lâu dài với ánh

nắng mặt trời như: nếp nhăn da, các đốm da sẫm màu, các

vùng da xù xì trên mặt.

5.. Nên dùng thuốc này như thế nào và liều lượng?

Nên bôi gel MAXXACNE-T một lần mỗi ngày vào buổi
tối, chỉ sử dụng một lượng gel vừa đủ để phủ lên vùng da bi

ton thương. Trước khi bôi nên rửa sạch mặt với xà phòng dịu
nhẹ, vỗ nhẹ cho da khô và chờ khoảng 20 — 30 phút rồi mới

bôi gel MAXXACNE-T. Cần rửa sạch tay ngay sau khi sử

dụng thuốc. Thận trọng khi bôi, tránh dây thuốc vào mắt, tai,
lỗ mũi và miệng.

Sau khi bôi thuốc có thể có cảm giác ấm hoặc châm chích
thoáng qua.

Có thể giảm số lần bôi thuốc ở những người bệnh không
dung nạp thuốc khi bôi thuốc hằng ngày. Khi bệnh nhân có
đáp ứng, tiếp tục điều trị và tăng số lần bôi thuốc.

Mụn trứng cá: Tác dụng điều trị thường xuất hiện sau 2 — 3

tuần. Có thể phải hơn 6 tuần mới thấy hiệu quả điều trị tối
ưu của thuốc. Sau khi đạt được kết quả tối đa có thể điều trị
duy trì bằng cách giảm số lần bôi.

Lão hóa da do ánh nắng: Đáp ứng điều trị tăng dần sau 6

tháng điều trị; phải sau hơn 8 tuần mới thấy các vết nhăn nhỏ

giảm đi rõ rệt. Sau khi đạt được kết quả tối đa có thể điều trị
duy trì bằng cách bôi thuốc 2 - 4 lần/tuần.
Dùng gel chống nắng hoặc mặc quân áo để che vùng điều trị
khỏi ánh sáng mặt trời. Nếu bạn dễ bị cháy nắng, hoặc nếu

bạn phải ở ngoài nắng lâu, phải che nắng hết sức cân thận

cho da.

Tăng liều dùng không làm tăng tác dụng nhanh hơn mà lại

có thể gây quá liều.

6. Khi nào không nên dùng thuốc này?

Không dùng MAXXACNE-T nếu:
- Quá mẫn cảm với tretinoin hoặc bất kỳ thành phần nào của
thuốc.

- Bị cháy nắng.

7. Tác dụng không mong muốn (ADR):

Các tác dụng không mong muốn chủ yếu của tretinoin bôi

là các phản ứng viêm tại chỗ giống như khi bị phỏng nắng,

sẽ phục hồi khi ngừng điều trị.

Thường gặp, ADR >1/100

Da: Khô da, ban đỏ, vảy da, tăng hoặc giảm sắc tố, nhạy
cảm ánh sáng, bộc phát trứng cá ban đầu, bong da.

Tại chỗ: Nhói đau, cảm giác châm chích, bỏng rát, mụn
nước.

Tim mach: Phu.

Khi có tác dụng phụ thì giảm liều, giảm số lần bôi thuốc
hay tạm ngừng hoặc ngừng hăn trị liệu

8. Nên tránh dùng những thuốc hoặc thực phẩm gì khi đang
sử dụng thuốc này?

Thuốc có thể làm da bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng mặt
trời. Vì vậy, tránh xa ánh sáng mặt trời càng nhiêu càng tốt
và không nên sử dùng đèn tia cực tím.

Một số thuốc khác có thể làm tăng sự nhạy cảm với ánh
sáng mặt trời. Bạn không nên dùng gel MAXXACNEŸ-T

với các thuốc như vậy. Các thuốc này bao gồm (nhưng

không giới hạn chỉ các thuốc này):

. thiazid (trị cao huyết áp).

. tetracyclin, fluoroquinolon, sulfonamid (trị nhiễm khuẩn).

. phenothiazin (điều trị các vấn đề nghiêm trọng về cảm

XÚC).

Tránh càng nhiều càng tốt các sản phẩm gây kích ứng d
như là: ; , A

- Cac loai thudc bôi da khác (đặc biệt là các thuôc có chât

)
4

  

  \#\4
làm tróc sừng da như lưu huỳnh, resorcinol, benzoyl XG

SSperoxyd, acid salicylic)
. Xà phòng có thuốc, xà phòng làm khô da, ăn mòn đa và

các chất tây rửa.
. Dung dịch giữ nếp tóc lâu.

. Hóa chất hoặc sáp tẩy lông.

. Điện phân.

. Các sản phẩm có chứa nồng độ cồn cao, menthol, các phụ

gia, chanh, nước cạo râu, dung dịch làm săn da,nước hoa.

. Các chấttay rửa, dầu gội, hoặc mỹ phẩm làm khô da mạnh.

. Cac san pham khac cé thé)g4

   

gây kich jerig da củabạn.

Thuốc có thê làm tăng nồn độ%ác dụng của porfimer và làm

giảm nông độ/tác dụng của thuôc tránh thai progestin.

9. Cần làm gì khi một lần quên không dùng thuốc?
Nếu bạn quênbôi thuốc, hãy bôi ngay khi nhớ ra. Không

nên bôi thuôc nhiêu hon I lân môi ngày.

10. Cần bảo quản thuốc này như thế nào?
Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp và

nơi âm ướt.

11. Những dấu hiệu và triệu chứng khi dùng thuốc quá liều?

https://trungtamthuoc.com/



Thoa quá liều tretinoin không cải thiện hiệu quả điều trị mà

lại có thê kích ứng da nhiêu hơn như: đỏ da, bong da, ngứa.

.12. Cần phải làm øì khi dùng thuốc quá liều khuyến cáo?

Trong trường hợp quá liều, bệnh nhân cần được điều trị

theo triệu chứng.

13. Những điều cần thận trọng khi dùng thuốc này?

- Thuốc có thể gây kích ứng da và tăng khả năng bị cháy

năng.

- Hãy báo cho bác sĩ nếu bạn có bất kỳ bệnh gì trên da.

Thuôc có thê không phù hợp với bạn.

- Nếu bạn đang dùng bất kỳ thuốc kê đơn hoặc không kê đơn

nào, hãy kiêm tra với bác sĩ đê chăc chăn bạn có thê dùng
chúng với MAXXACNE-T.

- Bôi quá nhiều tretinoin không làm tăng tác dụng điều trị mà lại
có thê làm cho đỏ da, gây bong da và khó chịu.

- Khi đang điều trị¡ bằng tretinoin ở mặt, không được rửa mặt

quá 2 - 3 lần mỗi ngày, phải dùng xà phòng dịu và trung

tính. Không bôi lênmắt và vùng quanh mắt, miệng, góc

mũi, màng nhày hoặc vét thương hở.

- Nếu bạn bị chàm (eczema), thuốc có thể gây kích ứng nặng
hơn.

Gel bôi da MAXXACNE”-T chứa:

2
Butylated hydroxytoluen: có thễ gây kích ứng da tại chỗ (ví
dụ như viêm da tiếp xúc), hoặc kích ứng mắt và mang nhay.

Methylparaben, propylparaben, propylen glycol, polyoxyl

40 hydrogenated castor oil: c6 thé gây kích ứng.

Sử dụng thuốc chophụ nữ có thai:

Hiện chưa biết thuốc có gây hại cho thai nhỉ hay không.

Không dùng, thuốc cho phụ nữ mang thai để xóavết nhăn,

vết nhám, vết sừng trên mặt. Hãy báo cho bác sĩ nếu bạn

đang mang thai hoặc dự định mang thai.

Sử dụng thuốc cho phụ nữ cho con bú:

Hiện chưa biết thuốc có được tiết vào sữa mẹ hay không. Vì
vậy, hãy báo cho bác sĩ nếu bạn đang cho con bú.

Ảnh hưởng tới khả năng lái xe và vận hành máy móc:
Chưa biết.

14. Khi nào cần tham vấn bác sỹ. dược sỹ?

- Thông báo cho bác sỹ, dược sỹ những tác dụng bắt lợi gặp
phải khi sử dụng thuôc.

- Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ hoặc dược sỹ.

15. Hạn dùng của thuốc: 24 tháng kê từ ngày sản xuất.

16. Ngày xem xét sửa đối, cập nhật lại nội dung hướng dẫn sử
dụng thuốc:

B. HUONG DAN SU DỤNG THUÓC CHO CÁN BỘ Y TÉ

1. Tính chất

Dược lực học

Mã ATC: D70A4D01

Dược If và cơ chế tác dụng

Tretinoin là dẫn xuất của vitamin A (retinol). Thuốc được

sử dụng dưới dạng bôi để trị mụn trứng cá và lão hóa da do

ánh sáng.

Tác dụng tại chỗ của tretinoin không liên quan đến tác dụng

sinh lý của vitamin A. Khi bôi trên da, tretinoin có nhiều
tác dụng khác nhau lên tế bào. Thuốc kích thích phân bào
và thúc đẩy đổi mới tế bào biểu bì, kìm hãm tạo thành
keratin, kích thích tái tạo mô liên kết. Tretinoin có khả năng

ngăn ngừa và thậm chí làm nhỏ các khối u da do một số tác

nhân gây ung thư tạo ra. Trong daliễu, các tác dụng đó

được sử dụng để điều trị mụn trứng cá, vẫy nến, vẫy cá, dày

sừng quang hóa. Với mụn trứng cá, tretinoin tác dụng trực

tiếp lên Iyzosom tế bào và giải phóng các enzym phân giải

protein và thủy phân. Tác dụng này gắn liền với phản ứng

viêm làm bong các tế bào vấy là những tế bào gây ton

thương cơ bản của mụn trứng cá do chúng bịt tắc các nang.

Do làm tiêu tan cái “nút” này, nhân trứng cá được thoát ra,

các vi nang (nơi có nhiều vi khuẩn Staphylococcus

epidermis va Propionibacterium acnes sinh s6i) trở thành

các nang mở và tránh được ứ dong chat ba.

Dược động học „ . ` có.

Khi bôi, tretinoin được hập thu rât ít. Phân lớn thuôc năm

lại trên mặt da, một lượng nhỏ ngắm vào lớp thượng bì và

trung bì. Nồng độ thuốc trong huyếttương thấp không thể

phát hiện được nhưng có một lượng rất nhỏ được thải theo

nước tiêu trong vòng 24 giờ. Tretinoin trong dung dịch cồn

và dung dịch propylen glycol được hấp thu qua da nhiều

hơn ba lần so với tretinoin dạng mỡ; điều này giải thích tác

dụng lên mụn trứng cá của tretinoin. Thuốc được chuyển

hóa ở gan và được đào thải qua mật và nước tiểu.

2. Chỉ định

- Điều trị mụn trứng cá từ nhẹ đến trung bình.

4. Chong chi dinh

- Điều trị các tình trạng lão hóa da do tiếp xúc lâu dài với ánh

năng mặt trời như: nêp nhăn da, các đôm da sâm màu. các

vùng đa xù xì trên mặt.

3. Liều lượng và cách dùng
Nên bôi gel MAXXACNEÊ-T một lần mỗi ngày vào buổi

tối, chỉ sử dụng một lượng gel vừa đủ để phủ lên vùng da bị

tốn thương. Trước khi bôi nên rửa sạch mặt với xà phòng

dịu nhẹ, vỗ nhẹ cho da khô và chờ khoảng 20— 30 phút rồi

mới bôi gel MAXXACNE®-T. Cần rửa sạch tay ngay SAU“ 101
khi sử dụng thuốc. Thận trọng khi bôi, tránh dây thuốc vào in

mắt, tai, lỗ mũi và miệng. ÔNG '
Sau khi bôi thuốc có thể có cảm giác ấm hoặc châm chích(' ?šï
thoáng qua. gcP
Có thể giảm số lần bôi thuốc ở những người bệnhkhông,PHARCK

dung nap thudc khi bôi thuốc hằng ngày. Khi bệnh nhân có

đáp ứng, tiếp tục điều trị và tăng số lần bôi thuốc.
“ĐPẠCH :

- Mun trieng cd: Tac dụng điều trị thường xuất hiện sau 2 — 3 °

tuần. Có thể phải hơn 6 tuần mới thấy hiệu quả điều trị tối
ưu của thuốc. Sau khi đạt được kết quả tối đa có thê điều trị
duy trì bằng cách giảm số lần bôi.

Lão hóa da do ánh nắng: Đáp ứng điều trị tăng dần sau 6

tháng điều trị; phải sau hơn 8 tuần mới thấy các vết nhăn

nhỏ giảm đi rõ rệt. Sau khi đạt đượckết.qua|tối đa có

điều trị duytrì bằng cách bôi thuốc 2 -

Bôi quá nhiều tretinoin không làm tăng tá

có thê làm cho đỏ da, gây bong da và khó chịu.

     
Quá mẫn cảm với tretinoin hoặc bat kỳ thành phần nào của

thuốc.

Bị cháy nắng.

5. Cảnh báo và thận trọng

Cần hướng dẫn cẩn thận cho người bệnh về cách dùng
thuốc và những điều thận trọng có liên quan. Phải thử tính

nhạy cảm của người bệnh trước khi điều trị, bằng cách bôi

thuốc vài lần lên một vùng nhỏ nơi có tổn thương.

https://trungtamthuoc.com/



- Ngay cả trên da bình thường, tretinoin cũng gây phản ứng

viêm nhẹ, dẫn đến làm dày lớp gai và á sừng.

Bôi quá nhiều tretinoin không làm tăng tác dụng điều trị mà lại

có thể làm cho đỏ da, gây bong da và khó chịu. Chế phẩm có
nồng độ tretinoin cao có thể gây tổn thương nặng ở thượng bì

và sinh mụn phỏng.

Người bệnh điều trị bằng tretinoin ở mặt không được rửa

mặt quá 2 - 3 lần mỗi ngày, phải dùng xà phòng dịu và
trung tính. Không bôi lên mắt và vùng quanh mắt, miệng,

góc mũi, màng nhây hoặc vết thương hở.

Tránh ra nắng càng nhiều càng tốt. Không chiếu tia cực tím.

Thận trọng khi dùng ở bệnh nhân bị chàm (eczema).

Tá dược:

Butylated hydroxytoluen: có thể gây kích ứng da tại chỗ (ví dụ

như viêm da tiếp xúc), hoặc kích ứng mắt và màng nhây.

Methylparaben, propylparaben, propylen glycol, polyoxyl

40 hydrogenated castor oil: c6 thé gay kich tng.

. Sứ dụng thuốc cho phu nữ có thai

Trên thực nghiệm người ta thấy bôi tretinoin không làm

tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh nhưng phải cân nhắc lợi hại

cần thận khi cho phụ nữ mang thai dùng tretinoin vì nguy

cơ cho thai nhi. Không dùng cho phụ nữ mang thai để xóa

vết nhăn, vết nhám, vết sừng trên mặt.

. Sử dụng thuốc cho phu nữ cho con bú

Không biết rõ là tretinoin có bài tiết trong sữa mẹ hay

không khi dùng điều trị tại chỗ. Phải thận trọng khi dùng

tretinoin cho người mẹ cho con bú.

. Ảnh hướng tới khả năng lái xe và vân hành máy móc

Chưa biết.

. Tương tác thuốc
Nên thận trọng khi dùng đồng thời các thuốc dùng ngoài da,
xà phòng có chứa thuốc hoặc có tính ăn mòn, dầu gội, chất

tây rửa, mỹ phẩm làm khô da mạnh, các sản phẩm có nồng

độ cao của côn, chất làm săn se da, phụ gia, hoặc chanh, các

10.

11.
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da trên bệnh nhân sử dụng tretinoin do chúng có thể làm

tăng kích ứng với tretinoin.

Cần thận trọng khi bôi tretinoin cùng với các thuốc bôi
khác (đặc biệt là các thuốc có chất làm tróc sừng da như lưu

huỳnh, resorcinol, benzoyl peroxyd, acid salicylic) vì có

khả năng tương tác. Cần chờ một thời gian đủ đề các thuốc
trên hết tác dụng, trước khi điều trị bằng tretinoin.

Tretinoin bôi có thể làm tăng nồng độ(tác dụng của
porfimer.

Tretinoin có thể làm giảm nồng độ/tác dụng của thuốc tránh

thai progestin.

Có thể dùng các mỹ phẩm không chứa thuốc nhưng trước

khi bôi tretinoin thì vùng da cần bôi phải được lau thật sạch.

Không nên dùng MAXXACNE-T nếu bệnh nhân đang

dùng các thuốc đã biết là gây nhạy cảm với ánh sáng (ví dụ

như các thuốc nhóm thiazid, tetracyclin, fluoroquinolon,

phenothiazin, sulfonamid) do khả năng tăng kích ứng da

với ánh sáng.

Tác dụng không mong muốn (ADR)

Các tác dụng không mong muôn chủ yếu của tretinoinbôi
là các phản ứng viêm tại chỗ giống như khi bị phỏng nắng,

sẽ phục hồi khi ngừng điều trị.

Thường gặp, ADR >1/100

Da: Khô da, ban đỏ, vảy da, tăng hoặc giảm sắc tố, nhạy

cảm ánh sáng, bộc phát trứng cá ban đâu, bong da.

Tai ché: Nhoi dau, cam giác châm chích, bỏng rát, mụn

nước.

Tim mạch: Phù.

Cách xử trí tác dụng không mong muon: 4,

Khi co tac dung phy thi giam liều, giảm số lần bôi thuốc,

tạm ngừng hoặc ngừng hẳn trị liệu.

Quá liều và cách xử trí

Thoa quá liều tretinoin không cải thiện hiệu quả điều trị mà

lại có thể kích ứng da nhiều hơn như: đỏ da, bong da, ngứa.
Trong trường hợp: á liều, bệnh nhân cần được điều trị

 

dung dịch giữ TIẾP tóc lâu, điện phân, chất làm rụng lông theo triệu chứng.~ ON

hoặc sáp tây lông, và các sản phâm mà có thê gây kích ứng Pi 5À
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